
 

 

PHỤ LỤC 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số  3418/TĐHYKPNT- TBDA ngày 01 tháng 6 năm 2022 của 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch). 

 

 

1.  Hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ giảng dạy của Khoa Điều dưỡng – Kỹ 

thuật Y học. 

STT 

Tên hóa 

chất, vật tư 

tiêu hao 

Tên thương 

mại 

Hãng sản 

xuất 

(tương 

đương) 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1  
Normal 

Saline 

Nước muối 

sinh lý vô 

trùng (NS 

0.85%) 

Việt Nam Hộp/10 lọ Lọ 100   

2  
Thuốc 

nhuộm 

Gram 

Gram Việt Nam Bộ/100mL Bộ 2   

3  IDS 14 GNR 

Bộ định 

danh IVD 

NK-IDS 

14GNR 

Việt Nam Bộ/20 test Bộ 1   

4  

Đĩa kháng 

sinh 

(Penicillin, 

Cefoxitin, 

Erythromyci

n, 

Clindamyci

n, 

Ciprofloxaci

n, 

Doxycycline

; 

Rifampicin) 

Đĩa giấy 

kháng sinh 

các loại 

(Penicillin, 

Cefoxitin, 

Erythromyci

n, 

Clindamyci

n, 

Ciprofloxaci

n, 

Doxycycline

, 

Rifampicin) 

Việt Nam 50 đĩa/lọ Lọ 7   

5  
Que giấy 

MIC.DS 

Vancomycin 

NK-

MIC.DS 

Vancomycin 
Việt Nam 

Hộp/50 

que 
Que 20   

6  

KSĐ xác 

định MIC. 

MDA 

Colistin 

NK-

MIC.MDA 

Colistin 
Việt Nam Bộ/20 test Bộ 2   

7  
Kháng nấm 

đồ AST 

NKAST 

FUNGI - 
Việt Nam Bộ/20 test Bộ 2   
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Fungi Kháng nấm 

đồ 

8  
Độ đục 

chuẩn Mc F 

0.5 

Độ đục 

chuẩn Mc 

Farland 0.5 

(McF 0.5) 

Việt Nam Lọ 3mL Lọ 1   

9  
Stuart 

Amies 

Stuart 

Amies 
Việt Nam 

Bịch/20 

tube 
Tube 40   

10  
Mac Conkey 

Agar 

Mac Conkey 

Agar (MC 

90mm) 

Việt Nam Hộp/10 đĩa Đĩa 40   

11  

Sulfide 

Indole 

Motility 

(SIM) 

Sulfide 

Indole 

Motility 

(SIM) 

Việt Nam Hộp/10 lọ Lọ 30   

12  
Kligler Iron 

Agar (KIA) 

Kliggler 

Iron Agar 

(KIA) 

Việt Nam 
Túi/10 

tube 
Tube 30   

13  
Simon 

Citrate Agar 

Simon 

Citrate Agar 
Việt Nam Hộp/10 lọ Lọ 30   

14  BHI broth BHI broth Việt Nam Hộp/10 lọ Lọ 30   

15  
Mueller 

Hinton Agar 

Mueller Hinton 

Agar (MHA 

90mm) 

Việt Nam Hộp/10 đĩa Đĩa 40   

16  Thạch máu 
Thạch máu 

(BA 90mm) 
Việt Nam Hộp/10 đĩa Đĩa 30   

17  
Cán que cấy 

vi sinh 
Cán cấy Việt Nam 01 cái/bao Cái 10   

18  
Que cấy vi 

sinh đầu tròn 

Vòng cấy 

kim các loại 

(thường 

cứng) 

Việt Nam 01cái/bao Cái 4   

19  
Que cấy vi 

sinh đầu 

thẳng 

Vòng cấy 

kim các loại 

(thường 

cứng) 

Việt Nam 01 cái/bao Cái 4   

20  

Sabouraud 

Dextrose 

Chloramphe

nicol Agar 

(SAB Cl) 

Sabouraud 

Dextrose 

Agar có 

Chloramphe

nicol (SAB 

Cl 90mm) 

Việt Nam Hộp/10 đĩa Đĩa 40   
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2. Dụng cụ, vật tư dành cho thí nghiệm của Khoa Dược. 

STT Tên hàng hóa 
Hãng sản xuất 

(tương đương) 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 
Kẹp cổ bình cầu + 

khóa đôi 
Trung Quốc Bộ Bộ 5   

2 
Ống sinh hàn bóng 

dài 300 mm, 2 nhám 

ngoài 24/29.  

Ống thủy tinh 

Đức - Việt Nam 

gia công 

Cái Cái 4  
 

3 

Ống sinh hàn thẳng 2 

đầu nhám ngoài 

24/29 chưa kèm dây 

cao su 

Ống thủy tinh 

Đức - Việt Nam 

gia công 

Cái Cái 4  

 

4 Dây ống nước nhựa Việt Nam Mét Mét 10  
 

5 
Bình cầu đáy tròn 500 

ml cổ mài 24/29 
Đức Cái Cái 5  

 

6 
Sừng bò 1 nhám 

24/29 

Ống thủy tinh 

Đức - Việt Nam 

gia công 

Cái Cái 5  
 

7 

Ống nối bình cầu 3 

cổ, bằng thủy tinh có 

3 cổ với 2 cổ nhám 

24/29 

VN Cái Cái 4  

 

8 
Bình triển khai sắc ký 

(75x120) mm, hình 

tròn 

Trung Quốc 

Cái Cái 5  
 

9 
Bình tia nhựa có vòi 

500 ml, màu đỏ 

Trung Quốc 
Cái Cái 10  

 

10 
Kẹp BURET đôi, 

bằng nhựa 

Trung Quốc 
Cái Cái 5  

 

11 
Chai có ống nhỏ giọt 

30 ml, màu trắng 

Trung Quốc Cái Cái 
50  

 

12 
Chai có ống nhỏ giọt 

30 ml, màu nâu 

Trung Quốc Cái Cái 
50  

 

13 
Giấy tẩm hồ tinh bột 

có KI  

Trung Quốc Tập/100 

tép 
Tập 10  

 

14 
Giấy lọc tờ (60x60) 

cm 

Trung Quốc 
Tờ Tờ 100  

 

15 
Bản mỏng silicagel 

F254 
Merck/Mỹ 

Hộp/25 

cái 
Hộp 1  

 

16 Giấy quỳ tím 
Trung Quốc 

Hộp Hộp 10  
 

17 Lam kính, trơn 
Trung Quốc Hộp/72 

cái 
Hộp 2  
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18 Lamell (22x22) mm 
Trung Quốc Hộp/100 

cái 
Hộp 5  

 

19 Giấy cân (80x80) mm Đài Loan 
Hộp/500 

tờ 
Hộp 5  

 

20 
Ống mao quản 

heparin 75ul không 

tráng 

Hirchman/Đức 
Hộp/100 

ống 
Hộp 10  

 

21 
Chai nhỏ mắt nhựa 

10ml 
Việt Nam Chai Chai 50  

 

 


